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ĐỀ CƯƠNG
 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ NĂM 2016,

 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017
(Đính kèm Công văn số:           /SLĐTBXH-DN ngày     tháng     năm 2016 
của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM)

TÌNH HÌNH CHUNG

- Thông tin chung về cơ sở đào tạo;
P.TS-ĐT
- Nêu những biến động trong quá trình hoạt động (nếu có) về: hình thức sở hữu; cơ quan chủ quản; địa chỉ đào tạo; Quy mô, số lượng ngành nghề đào tạo; Đội ngũ cán bộ quản lý (chỉ tính cấp Trưởng, Phó của cơ sở giáo dục nghề nghiệp),...
P.TS-ĐT, P.TC-HC-TH
PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM

Nêu các chỉ tiêu, kế hoạch chính về công tác tuyển sinh, đào tạo, kiểm định chất lượng, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, đầu tư phát triển,... 

P.TS-ĐT, TT ĐÀO TẠO LTT

 P.KT-ĐBCLGD 
P.TC-HC-TH
P. QTDV, P.TBVT, P.KH-TC
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyển sinh

P.TS-ĐT, TT ĐÀO TẠO LTT

- Các biện pháp, hình thức tuyển sinh.
- Kết quả tuyển sinh: số lượng tuyển sinh/chỉ tiêu tuyển sinh (tỷ lệ %), nhất là đối với các nghề trọng điểm, các nghề dịch vụ và công nghiệp trọng yếu của Thành phố; đối với các đối tượng: lao động thất nghiệp, bộ đội xuất ngũ, lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số. Tổng số sinh viên, học sinh, học viên tính đến thời điểm báo cáo. 
- Những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển sinh. 
2. Công tác đào tạo, giới thiệu việc làm 

- Công tác xây dựng và thực hiện nội dung, chương trình đào tạo; ứng dụng khoa học, công nghệ trong đào tạo. 
P.TS-ĐT, TT ĐÀO TẠO LTT
- Liên kết, hợp tác trong đào tạo (liên kết với các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục, các tổ chức,… trong và ngoài nước trong quá trình đào tạo).

P.QLKH-HTQT, TT ĐÀO TẠO LTT, TT. QUAN HỆ DN
	STT
	Tên Đối tác
	Ngày ký kết hợp tác
	Nội dung hợp tác
	Chương trình đã thực hiện

	1
	Cao đẳng Koje, Hàn Quốc
	21/05/2016
	Cấp học bổng cho sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh muốn học chuyển tiếp tại Trường Cao đẳng Koje
	

	2
	Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc
	6/7/2016
	- Hợp tác trong đội ngũ giảng viên trong hợp tác nghiên cứu, học thuật và hội nghị trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

- Trao đổi giảng viên và nhà nghiên cứu

- Trao đổi dữ liệu, tư liệu và các tài liệu nghiên cứu trong các lĩnh vực mà mỗi bên quan tâm.

- Trao đổi sinh viên các chương trình giao lưu văn hóa và đào tạo.

- Trao đổi thông tin và các ấn phẩm khoa học
	

	3
	Hiệp hội Năng lượng không biên giới (ESF), Cộng hòa Pháp
	17/03/2014
	Đào tạo ngắn hạn nghề Điện dân dụng miễn phí cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn và bộ đội xuất ngũ
	Đã hoàn thành 05 khóa đào tạo ngắn hạn nghể Điện dân dụng


- Đào tạo cho các nhóm đối tượng đặc thù (lao động nông thôn, dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ,…). 

P.QLKH-HTQT, TT ĐÀO TẠO LTT, TT. QUAN HỆ DN
- Đào tạo điện dân dụng cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, bộ đội xuất ngũ.
- Công tác quản lý người học; thực hiện các chế độ, chính sách cho người học theo quy định. 

P. CT CHÍNH TRỊ - HSSV
- Thực hiện công tác quản lý và cấp bằng, chứng chỉ nghề. 

P.TS-ĐT, TT ĐÀO TẠO LTT
- Công tác kiểm định, tự kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo.

P.KT-ĐBCLGD
- Các biện pháp giới thiệu việc làm cho người học, tỷ lệ người học tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp (tỷ lệ %). Đánh giá của người sử dụng lao động đối với người lao động là sinh viên, học sinh, học viên của cơ sở. 

TT. QUAN HỆ DN
3.  Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề   P.TC-HC-TH
- Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên so với yêu cầu về số lượng, chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tỷ lệ % giáo viên đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề, tin học, ngoại ngữ theo quy định.

- Việc phát triển đội ngũ giáo viên (tạo điều kiện cho giáo viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, ngoại ngữ, tin học; có chính sách thu hút giáo viên giỏi; tổ chức các phong trào thi đua trong giáo viên;…).

- Nhận xét, đánh giá công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề của đơn vị. 

4.  Công tác đầu tư phát triển
P. QTDV, P.TBVT, P.KH-TC
- Thực trạng điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, trong đó tập trung các nội dung: số lượng, diện tích phòng học lý thuyết, xưởng thực  hành; chủng loại, số lượng trang thiết bị chủ yếu phục vụ đào tạo; tỷ lệ người học/một lớp theo quy định. 

- Thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; đầu tư cho trang thiết bị dạy học; đầu tư cho các lĩnh vực khác (hạng mục, chi phí đầu tư từ nguồn nào).
- Nội dung và kết quả thực hiện các chương trình, dự án đầu tư như Dự án nâng cao năng lực dạy nghề, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ,… (nếu có).
5.  Hoạt động của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội (nếu có)

- Hoạt động của chi - đảng bộ.
CÔ MINH, PHÓ BT ĐẢNG BỘ
- Hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam,...


CÔNG ĐOÀN
ĐOÀN THANH NIÊN
HỘI SV
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1.  Kết quả đạt được
CÁC ĐƠN VỊ CHO Ý KIẾN
1.1. Tổng số đề tài KH - CN cấp trường là 04 đề tài với tổng kinh phí 69.762.143 đồng và 2.774 giờ hoạt động KH - CN. 

1.2. Tham gia thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố: 02 thiết bị tham gia do Sở Lao động thương binh và xã hội TP. HCM tổ chức. Trong đó thiết bị “Mô hình máy phay CNC” do TS. Châu Văn Bảo, Ths. Tạ Minh Cường, Ks. Nguyễn Minh Đức thuộc khoa Công nghệ Điện - Điện tử thực hiện đoạt giải nhất và thiết bị “Thiết bị sấy đa năng” do Ths. Hoàng Văn Viết thực hiện được giải khuyến khích. 

1.3. Số sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015-2016: 304 SKKN (01 đề tài không đạt)

1.4. Số đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa của Sinh viên: 01 đề tài

1.5. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành: 08 bài 

1.6. Tổ chức 02 hội thảo khoa học cấp trường: 

· 01 hội thảo với chủ đề “Ứng dụng công nghệ tự động hóa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp” với 12 bài tham luận của các giảng viên và cán bộ quản lý của Trường; 

· 01 hội thảo với chủ đề “Phát triển hợp tác toàn diện với doanh nghiệp trong đào tạo theo định hướng đổi mới và hội nhập” với 35 bài tham luận của các giảng viên và cán bộ quản lý của Trường. Nhà trường đã ký kết hợp tác với các doanh nghiệp trong buổi hội thảo, trong đó 04 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành Cơ khí, 02 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành Động lực và 03 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành Điện - Điện tử.

Hội thảo khoa học cấp khoa: 09 hội thảo của các khoa Công nghệ Cơ khí, Công nghệ Điện - Điện tử, Công nghệ may - thời trang, Công nghệ Động lực và khoa Khoa học cơ bản với các chủ đề về các công nghệ mới thuộc các lĩnh vực KH - CN, đào tạo theo tín chỉ và nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
2.  Tồn tại, hạn chế

CÁC ĐƠN VỊ CHO Ý KIẾN
Những tồn tại

-  Đa số các khoa chưa thực hiện đề tài do tập trung vào SKKN.

- Nhà trường chưa có đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia trong  năm học 2015 - 2016.

- Nhân sự về hoạt động Quản lý Khoa học Công nghệ còn mỏng so với các trường cao đẳng trong địa bàn Thành phố Hồ Chí minh nên chưa bám sát để tư vấn và hỗ trợ cho khoa thực hiện dẫn đến số lượng đề tài chưa xứng tầm với vị thế của Trường, chưa đủ nhân lực để theo dõi tình hình của sinh viên, thúc đẩy và hỗ trợ cho Khoa thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên dẫn đến còn quá ít.

- Hội đồng khoa học và đào tạo chưa tham vấn được cho Trường các biện pháp thực hiện để thay đổi tư duy sợ nghiên cứu khoa học cho giảng viên để hiểu rõ phải nghiên cứu khoa học giáo dục sẽ cập nhật các phương pháp giảng dạy mới, đáp ứng được yêu cầu của ngành trong giai đoạn hiện nay, cũng là biện pháp nâng cao năng lực giảng dạy và phát triển nghề nghiệp. Từ chỗ giảng viên còn ngại NCKH dẫn đến thiếu hụt, suy giảm giảng viên có tư duy cần phải hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục cho Nhà trường nói riêng và cho khu vực nói chung. 

- Tiêu chuẩn cần có sáng kiến kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  giúp cho nhà trường gia tăng về số lượng sáng kiến kinh nghiệm và giảng viên đa phần tập trung thực hiện SKKN thay vì NCKH. Sau đó, tiêu chuẩn này cũng chưa thực hiện trong năm học 2105-2016 cũng góp phần biến động các hoạt động khoa học và công nghệ đang được Nhà trường quan tâm để góp phần thay đổi cơ bản và toàn diện Nhà trường.

Biện pháp khắc phục

- Trong năm học 2016-2017, Nhà trường tăng cường công tác tập huấn giảng viên nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ, tập huấn công tác sở hửu trí tuệ, đánh giá và tự đánh giá hoạt động của đơn vị. 

- Nhà trường tăng cường chế độ đãi ngộ giảng viên thực hiện đề tài cấp Quốc gia, cấp Thành phố từ năm học 2016 - 2017.

- Nhà trường đưa tiêu chí có thực hiện công trình NCKH vào các mục khen thưởng, nghiên cứu bổ sung, lồng ghép, tăng cường các tiêu chuẩn thực hiện NCKH trong kế hoạch  hoạt động Chi bộ, Đoàn, Hội trong năm học 2016-2017, định nghĩa vừa hồng vừa chuyên của cán bộ, của giảng viên cụ thể vừa có định lượng, vừa có định tính, tránh chung chung mơ hồ ai cũng hồng và ai cũng chuyên sẽ khó khăn trong việc đổi mới và phát triển Nhà trường.

- Thành lập hội đồng khoa học cấp Khoa để tăng cường việc quản lý và thúc đẩy về chất và về lượng các hoạt động Khoa học Công nghệ, gia tăng về chất và về lượng đề tài NCKH của sinh viên. 

-  Có chế độ quan tâm bám sát vào các tiêu chuẩn định hướng trường tiên tiến về hoạt động KH-CN để nhanh chóng đi vào lộ trình này nhằm đáp ứng chiến lược phát triển Trường dề ra, từ đó, hoàn thiện các chính sách và kế hoạch phân bổ về vật lực, nhân lực, tài lực phù hợp để có thể khắc phục được hiện trạng.

-  Các thành viên trong Hội đồng khoa học và đào tạo phải thực hiện đề tài NCKH để có cơ sở thực tiễn tham vấn được cho Trường các biện pháp thực hiện nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên. 

3. Đề xuất, kiến nghị
CÁC ĐƠN VỊ CHO Ý KIẾN

 Nêu những đề xuất, kiến nghị đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố, các cơ quan Trung ương (nếu có).
PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ………
I.  Phương hướng, nhiệm vụ 
CÁC ĐƠN VỊ CHO Ý KIẾN
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

a. Mục tiêu

· Tích cực thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động KH – CN phục vụ yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường nhằm phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự kiến tạo tri thức và sáng tạo của người học.

· Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng được kiến thức, kỹ năng của học sinh – sinh viên.

· Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. 

· Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra và xu thế học tập suốt đời.

· Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO trình độ Cao đẳng tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.

· Xây dựng mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo và phát triển chương trình đào tạo.

· Tích cực thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường nhằm phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự kiến tạo tri thức và sáng tạo của người học.

· Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng được kiến thức, kỹ năng của HSSV.

· Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

· Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra và xu thế học tập suốt đời.

· Triển khai và tham gia tích cực các hội thi nghề cấp Sở và cấp Bộ tổ chức, trong đó có Hội thi thiết bị dạy học tự làm.

· Phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững với Doanh nghiệp, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, duy trì mối liên hệ với các đối tác có lợi cho việc quảng bá thương hiệu Nhà trường nhằm hỗ trợ công tác tuyển sinh và phát triển Nhà trường.

b. Nội dung nghiên cứu ưu tiên

· Chế tạo thiết bị, mô hình dạy học.

· Biên soạn giáo trình đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra.

· Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy có tích hợp giảng dạy các phần mềm hỗ trợ cho việc tiếp cận kỹ thuật.

· Giảng dạy với sự hỗ trợ của hệ thống eLearning, triển khai theo hình thức cung cấp nguồn tư liệu học tập nhằm hỗ trợ cho sinh viên tự học, đáp ứng mục tiêu đào tạo theo học chế tín chỉ.

· Nghiên cứu khai thác hiệu quả các phần mềm hỗ trợ công tác dạy và học ưu tiên ứng dụng mã nguồn mở.

c. Chủ đề hội thảo khoa học ưu tiên

· Trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ 
hong tin trong nghiên cứu khoa học và dạy học.

· Cải tiến nội dung chương trình theo kết quả khảo sát doanh nghiệp.

· Vận dụng các kỹ thuật và phương pháp dạy học tích cực trong bộ môn (sơ đồ tư duy, dạy học theo dự án…); Đánh giá người học theo quá trình với hồ sơ học tập điện tử (e-portfolio) nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra (outcome – based assessment).

· Các hình thức triển khai ứng dụng hệ thống eLearning của Trường (Blended Learning) cung cấp nguồn tư liệu học tập nhằm hỗ trợ cho sinh viên tự học, đáp ứng mục tiêu đào tạo theo học chế tín chỉ.

· Nghiên cứu lý thuyết về xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng phát triển CDIO (Concept Design Implement Operate); Xây dựng chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo phát triển năng lực thực hiện (Competency Based Learning).

· Trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học và dạy học.

d. Một số biện pháp tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học cho gảng viên

· Nhà trường sẽ tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực cho giảng viên.

· Nhà trường khuyến khích Giảng viên nghiên cứu khoa học đối với các đề tài ứng dụng thực tiễn cao bằng chế độ giải quyết linh hoạt và phù hợp với thực tiễn của Trường khi giảng viên đã hoàn thành các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.

· Nhà trường ủng hộ các đề tài thực hiện mô hình dạy học, nếu hiệu quả sẽ cho sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ.

· Khoa cần có kế hoạch hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và đề nghị các quyền lợi cho sinh viên phù hợp với quy định và văn bản hướng dẫn của các cấp.

· Tổ chức nhiều buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, viết bài báo khoa học và công bố quốc tế với nhiều khách mời từ các trung tâm đào tạo có uy tín.

· Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực cho giảng viên và cử các giảng viên đi tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ nghiên cứu khoa học.

· Nhà trường khuyến khích giảng viên nghiên cứu khoa học đối với các đề tài ứng dụng thực tiễn cao bằng chế độ giải quyết linh hoạt và phù hợp với thực tiễn của trường khi giảng viên đã hoàn thành các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.

· Trường cũng tranh thủ việc hỗ trợ các doanh nghiệp để có thêm công cụ giảng dạy, nâng cao tay nghề của học sinh sinh viên.

· Nhà trường luôn chú trọng đến vấn đề nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên, thông qua các hội thảo chuyên đề và xác định chuẩn kỹ năng tiếng Anh sau khi tốt nghiệp để cải tiến giáo trình dạy tiếng Anh chuyên ngành với viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ. 

e. Các chỉ tiêu 

· Động viên GV tích cực thực hiện các hoạt động KH-CN, chỉ tiêu cụ thể của từng khoa được tổng hợp như sau:

	Khoa
	Số GV tham gia
	Đề tài KHCN
	Sáng kiến KN


	Hội thảo khoa học 
	Bài báo khoa học
	Hướng dẫn SV NCKH

	
	Số GV tham gia/tổng số
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	

	Cơ khí
	10/23
	43,5%
	2
	5
	1
	1
	2

	CNTT
	10/31
	32,3%
	0
	31
	2
	0
	0

	CN May- thời trang
	4/8
	50%
	2
	2
	2
	3
	0

	Động lực
	18/19
	94,7%
	1
	18
	1
	4
	1

	Nhiệt lạnh
	11/11
	100%
	6
	10
	1
	2
	1

	Điện – Điện tử
	29/31
	93,6%
	2
	23
	2
	2
	2

	Kinh tế
	12/12
	100%
	5
	12
	2
	1
	0

	Lý luận chính trị
	18/18
	100%
	0
	10
	1
	0
	0

	Khoa học cơ bản
	40/41
	97,6%
	0
	20
	1
	0
	0

	Tổng cộng
	152/194
	78,4%
	18
	131
	13
	13
	6


(Chỉ tiêu căn cứ theo báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 do các Khoa xây dựng)

· Hội thảo cấp Trường: 2 lần/năm

· Tập huấn phương pháp dạy học tích cực: 1 lần/năm

Tham quan học tập: 1 lần/năm
HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

· Nghiên cứu xây dựng chương trình hợp tác với Trường Đại học quốc gia Kunsan, Hàn Quốc; với tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen, Cộng hòa liên bang Đức và với Trường Cao đẳng Koje, Hàn Quốc.

· Trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, trao đổi ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ. 

· Duy trì mối liên hệ với các đối tác có lợi cho việc quảng bá thương hiệu Nhà trường nhằm hỗ trợ công tác tuyển sinh và phát triển nhà trường

· Tiếp tục triển khai chương trình liên kết đào tạo với Hiệp hội Năng lượng không biên giới (ESF), cộng hòa Pháp về đào tạo ngắn hạn miễn phí nghề Điện dân dụng cho bộ đội xuất ngũ, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. 

· Thực hiện dự án học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật HEEAP 2016-2017 với công ty Intel.

· Tiếp tục triển khai dự án đào tạo Điện và hoàn thiện 02 phòng thực hành Điện trị giá dự án 450.000 Euro do công ty Schneider Electric, Việt Nam và công ty ECCI tài trợ.

· Xây dựng chương trình hợp tác với tập đoàn Kone Việt Nam về việc thành lập trung tâm đào tạo thang máy
II.  Giải pháp thực hiện

CÁC ĐƠN VỊ CHO Ý KIẾN
	
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)
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